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Bài 3 Ông bà khỏe không ạ?

第三課 外公、外婆，您們好嗎?
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ông nội 

小朋友說
一說，圖
案中是誰?

家庭成員

bà nội

ông ngoại

bà ngoại

bố

mẹ

em họ

anh họ

在越南，「anh họ 是指堂哥、表哥」，
「chị họ是指堂姐、表姐，「 em họ 是
指堂弟、表弟、堂妹、表妹」。 3



如何問候家人
小朋友說一說，你有打
電話或回外婆家的經驗
嗎?

我們一起來問候外公、外
婆。

Ô ng bà có khỏe không ạ?
外公、外婆您們好嗎?

知識庫
• 越南是一個重倫理的國家。當你碰到
認識的人會熱情的問好，特別是晚輩
們會先跟長輩問好喔。
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如何問候家人

小朋友說一說，看到表哥、
表妹你會說什麼?

Chào em

Em chào 
anh.

知識庫
• 表妹向表
哥問候時
句子的前
面要加上
自稱「 em –
表妹」 。

• 哥哥比較
大所以句
子的前面
不需要加
上自己的
稱呼。
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配對遊戲

anh họem họ ông ngoại

大家把圖配對到正確的字上面，
然後大聲唸出詞彙來!

bà ngoại
6



Cháu chào ông ạ!

Em chào anh.Cháu chào bà ạ!

Chào em.

聽一聽

小朋友，聽到正確的句子請打勾 。
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說一說

Ông khỏe không ạ?

Bà khỏe không ạ?

Ông khỏe.Bà khỏe.Ông bà khỏe không ạ?

Ông bà khỏe.

我們一起來問候外公、外婆。
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寫一寫

跟著老
師用手
書空

A

注意看嘴
型，舌頭
位置及發
音的部位

大家來學寫一
寫
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連一連找一找

B
A

bà ngoại

anh họ

a
b

A Ă Â B C D Đ E Ê G

H I K L M N O Ô Ơ P

Q R S T U Ư V S Y
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Xin cảm ơn!


